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MÔN THI : SCM 400 (SA-SE) Học kỳ : Hè

Thời gian : 07h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 502 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 28204751711 Lê Thị An SCM 400 SA K28QTD

2 27211235512 Ngô Quốc Anh SCM 400 SA K28QTH

3 28214305803 Huỳnh Công Danh SCM 400 SA K28QTH

4 29216948735 Hồ Công Dũng SCM 400 SA K29QTM

5 28214300689 Phan Duy SCM 400 SA K28QTH

6 29204635013 Phan Thị Hồng Duyên SCM 400 SA K29QTM

7 29204755652 Đặng Khánh Giang SCM 400 SA K29QTD

8 27202253705 Phạm Thị Ngọc Hân SCM 400 SA K27QTM

9 30204752117 Nguyễn Thị Hằng SCM 400 SA K30QTD

10 28204603822 Đỗ Thị Thu Hậu SCM 400 SA K28QTM

11 28214606654 Trần Trung Hiếu SCM 400 SA K28QTM

12 28214601700 Nguyễn Văn Hoà SCM 400 SA K28QTM

13 29203230647 Nguyễn Thị Kim Hoàn SCM 400 SA K30QTM

14 29214121598 Đậu Đức Hưng SCM 400 SA K29QTD

15 28214631388 Huỳnh Ngọc Khoa SCM 400 SA K29QTM

16 29204765708 Đặng Thị Ngọc Linh SCM 400 SA K29QTD

17 29204300056 Phạm Thị Khánh Ly SCM 400 SA K29QTH
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3
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2/10

MÔN THI : SCM 400 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 503 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 29204637166 Nguyễn Thị Khánh Ly SCM 400 SA K29QTM

2 30204748672 Nguyễn Thị Ly Ly SCM 400 SA K30QTD

3 29204757157 Bùi Thiên Lý SCM 400 SA K29QTD

4 29204760143 Trần Thị Sao Mai SCM 400 SA K29QTD

5 29204651630 Lưu Thị Diễm Mi SCM 400 SA K29QTM

6 29204659507 Nguyễn Thị Xuân My SCM 400 SA K29QTM

7 29204622607 Nguyễn Thị Quỳnh Nga SCM 400 SA K29QTD

8 30204721179 Trần Thị Nga SCM 400 SA K30QTD

9 29204759923 Lê Thị Thùy Ngân SCM 400 SA K29QTD

10 29204539507 Trần Thị Bích Ngọc SCM 400 SA K29QTM

11 31214375618 Phạm Minh Nhật SCM 400 SA K31QTH NỢ HP

12 29204759972 Nguyễn Thị Yến Nhi SCM 400 SA K29QTD

13 29206658290 Huỳnh Thị Vân Nhi SCM 400 SA K29QTM

14 30204763223 Trần Quỳnh Như SCM 400 SA K30QTD

15 28208027341 Hà Kiều Oanh SCM 400 SA K28QTM

16 28204604033 Lê Trúc Phương SCM 400 SA K28QTM

17 29214749953 Hoàng Đình Quát SCM 400 SA K29QTD
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 29204761877 Trần Võ Lệ Quyên SCM 400 SA K29QTD

2 28204601522 Nguyễn Võ Như Quỳnh SCM 400 SA K28QTM

3 29204756838 Phan Vũ Như Quỳnh SCM 400 SA K29QTD

4 29204661481 Hồ Nguyễn Việt Tâm SCM 400 SA K29QTM

5 29204764067 Trần Thị Thanh Tâm SCM 400 SA K29QTD

6 28214604744 Nguyễn Bảo Thân SCM 400 SA K28QTM

7 29204656851 Đỗ Thị Thu Thanh SCM 400 SA K29QTD

8 30204753457 Trịnh Phương Thảo SCM 400 SA K30QTD

9 28204603207 Trần Thị Lệ Thu SCM 400 SA K29QTM

10 29214765331 Trần Thị Hà Thư SCM 400 SA K29QTD

11 29204748495 Phạm Như Thương SCM 400 SA K29QTD

12 29204765141 Trần Thị Thương SCM 400 SA K29QTD

13 29204758667 Đặng Thu Thủy SCM 400 SA K29QTD

14 27212100927 Nguyễn Tài Tiến SCM 400 SA K27QTH NỢ HP

15 29204640550 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm SCM 400 SA K29QTD

16 29204352959 Võ Thị Thùy Trang SCM 400 SA K29QTH

17 29204658504 Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh SCM 400 SA K29QTM
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 505 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 29204955228 Võ Nguyễn Bảo Trinh SCM 400 SA K29QTD

2 30206129076 Nguyễn Phương Trinh SCM 400 SA K30QTD

3 28204654750 Vũ Thị Thu Uyên SCM 400 SA K28QTM

4 29214657034 Nguyễn Kha Anh Vũ SCM 400 SA K29QTM

5 30216951174 Trần Quốc Vương SCM 400 SA K30QTH

6 28204351850 Lê Thị Bích Vy SCM 400 SA K28QTH

7 29204640031 Phan Lê Thảo Vy SCM 400 SA K29QTM

8 29204659959 Nguyễn Thị Hoàng Yến SCM 400 SA K29QTM

9 29204659961 Nguyễn Thị Ngọc Yến SCM 400 SA K29QTM

10 27202200583 Lê Ngọc Phương Anh SCM 400 SE K27QTM

11 28204604906 Nguyễn Tú Anh SCM 400 SE K28QTM

12 29204658545 Phan Thị Lan Anh SCM 400 SE K29QTM

13 29204746475 Nguyễn Quỳnh Anh SCM 400 SE K29QTD

14 28204600361 Nguyễn Thị Minh Ánh SCM 400 SE K28QTM

15 29204643689 Võ Hoàng Ánh SCM 400 SE K29QTM

16 29204655520 Bùi Thị Ngọc Ánh SCM 400 SE K29QTM

17 29206534626 Cao Vi Bảo Ánh SCM 400 SE K29QTD

18 29208165187 Phan Thị Minh Ánh SCM 400 SE K29QTD

19 29212362011 Lê Phạm Nguyên Bảo SCM 400 SE K29QTM
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 508 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 29204621540 Võ Thị Diễm SCM 400 SE K29QTM

2 29204659043 Lê Thị Thúy Diễm SCM 400 SE K29QTM

3 29213243133 Hoàng Văn Đức SCM 400 SE K29QTD

4 29206658707 Trần Công Dung SCM 400 SE K29QTM

5 29204335927 Trương Trần Kỳ Duyên SCM 400 SE K29QTH

6 30214355444 Bùi Trung Giang SCM 400 SE K30QTH

7 28204606195 Đặng Ngọc Gia Hân SCM 400 SE K28QTM

8 28204634390 Nguyễn Thị Thu Hằng SCM 400 SE K28QTM NỢ HP

9 29204655709 Võ Thị Thu Hằng SCM 400 SE K29QTM

10 29204363259 Võ Thị Kim Hạnh SCM 400 SE K29QTD

11 30214856048 Lê Nguyễn Văn Hoàng SCM 400 SE K30QTH

12 30214721333 Trần Phi Hùng SCM 400 SE K30QTD

13 28204602266 Đỗ Thị Hương SCM 400 SE K28QTM

14 30204333571 Nguyễn Thị Nhã Hương SCM 400 SE K30QTH

15 29214661185 Nguyễn Đức Huy SCM 400 SE K29QTM

16 29204655637 Trần Khánh Huyền SCM 400 SE K29QTM

17 29204752221 Trương Thị Khánh Huyền SCM 400 SE K29QTD

18 29214761797 Nguyễn Hồng Khải SCM 400 SE K29QTD

19 29214759580 Ngô Anh Kiệt SCM 400 SE K29QTD
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 509 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 29204943389 La Thị Kiều SCM 400 SE K29QTM

2 29204634341 Lê Thị Mỹ Lệ SCM 400 SE K29QTM

3 29204635811 Lê Mai Linh SCM 400 SE K29QTM

4 29204661609 Phạm Thị Diệu Linh SCM 400 SE K29QTM

5 29204655123 Lê Nguyễn Hồng Loan SCM 400 SE K29QTM

6 29214658506 Nguyễn Khánh Lộc SCM 400 SE K29QTM

7 29214327395 Hồ Chánh Luật SCM 400 SE K29QTM

8 27202900021 Nguyễn Thị Kim Ly SCM 400 SE K28QTM

9 29204654545 Lưu Khánh Ly SCM 400 SE K29QTM

10 29204755713 Nguyễn Lê Diệu Ly SCM 400 SE K29QTD

11 30204355486 Phan Thị Cẩm Ly SCM 400 SE K30QTH

12 29204638063 Nguyễn Thị Diệu My SCM 400 SE K29QTD

13 29204757074 Đỗ Thị Vi Na SCM 400 SE K29QTD

14 29214753778 Nguyễn Hoàng Nam SCM 400 SE K29QTD

15 29204638506 Nguyễn Thị Ngọc Nga SCM 400 SE K29QTM

16 29204657834 Đỗ Hà Thu Ngân SCM 400 SE K29QTM

17 29209257124 Hồ Thị Thu Ngân SCM 400 SE K29QTM

18 28214605008 Hồ Minh Nghĩa SCM 400 SE K28QTM

19 29204238962 Võ Lê Hồng Ngọc SCM 400 SE K29QTD
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 510 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 29204700037 Tạ Thị Hồng Ngọc SCM 400 SE K29QTD

2 29204765580 Nguyễn Thị Ngọc SCM 400 SE K29QTD

3 28204300812 Võ Thị Thu Nguyên SCM 400 SE K28QTH

4 29202280373 Hồ Lê Minh Nguyệt SCM 400 SE K29QTM

5 29204654630 Bùi Thị Thu Nguyệt SCM 400 SE K29QTD

6 29209426181 Hoàng Thị Thanh Nhàn SCM 400 SE K29QTH

7 29204755472 Trịnh Thị Nhân SCM 400 SE K29QTD

8 29204621005 Phạm Trần Yến Nhi SCM 400 SE K29QTM

9 29204622423 Phạm Yến Nhi SCM 400 SE K29QTM

10 29204634483 Võ Phùng Uyên Nhi SCM 400 SE K29QTM

11 29204660597 Huỳnh Thị Yến Nhi SCM 400 SE K29QTM

12 29204660650 Nguyễn Thị Mỹ Nhi SCM 400 SE K29QTM

13 29204934398 Võ Thị Kim Nhi SCM 400 SE K29QTD

14 29206755131 Trần Đặng Phương Nhi SCM 400 SE K29QTD

15 30204355508 Phan Bảo Uyển Nhi SCM 400 SE K30QTH

16 29204658305 Nguyễn Thị Quỳnh Như SCM 400 SE K29QTM

17 29204762063 Lê Thị Như SCM 400 SE K29QTD
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 511 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 29206664137 Nguyễn Quỳnh Như SCM 400 SE K29QTM

2 28204653533 Nguyễn Thị Phi Nhung SCM 400 SE K28QTM

3 29204641535 Trần Thị Hồng Nhung SCM 400 SE K29QTM

4 28204523873 Võ Nguyễn Mỹ Ni SCM 400 SE K28QNT

5 29204826175 Bùi Lê Ni SCM 400 SE K29QTM

6 28204548622 La Thị Thu Oanh SCM 400 SE K28QNT

7 29204758763 Nguyễn Thị Thanh Phương SCM 400 SE K29QTD

8 28206200775 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh SCM 400 SE K28QTM

9 29204658244 Lê Thị Như Quỳnh SCM 400 SE K29QTM

10 29204120335 Nguyễn Ngọc My Sa SCM 400 SE K29QTD

11 29204658543 Nguyễn Thị Vân Sang SCM 400 SE K29QTM

12 29204758787 Phạm Thị Thái SCM 400 SE K29QTD

13 28202280338 Trương Thị Phương Thảo SCM 400 SE K28QTM

14 29204342773 Hoàng Thị Thu Thảo SCM 400 SE K29QTD

15 29204658555 Nguyễn Phương Thảo SCM 400 SE K29QTM

16 29204757318 Trần Thị Phương Thảo SCM 400 SE K29QTD

17 29204956782 Lê Duy Thảo SCM 400 SE K29QTM
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 512 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 30216652917 Đặng Hoàng Thi SCM 400 SE K30QTD

2 28214642952 Trần Phan Văn Thiện SCM 400 SE K28QTM

3 28214653175 Nguyễn Hữu Thịnh SCM 400 SE K28QTM

4 29204622308 Nguyễn Thị Trung Thu SCM 400 SE K29QTM

5 29204122980 Nguyễn Thị Minh Thư SCM 400 SE K29QTD

6 29204637326 Phạm Trần Anh Thư SCM 400 SE K29QTM

7 29206146162 Lê Quỳnh Thư SCM 400 SE K29QTM

8 29204755655 Bùi Thị Thanh Thuận SCM 400 SE K29QTD

9 29205143759 Đinh Hoài Thương SCM 400 SE K29QTH

10 29204649975 Vũ Thanh Thùy SCM 400 SE K29QTM

11 29204659777 Đào Lê Bích Thủy SCM 400 SE K29QTM

12 29214659748 Nguyễn Như Tiến SCM 400 SE K29QTM

13 30214728421 Trần Hưng Duy Tiến SCM 400 SE K30QTD

14 29204357826 Phan Thị Bích Trâm SCM 400 SE K29QTH

15 29204641508 Mai Thị Thu Trâm SCM 400 SE K29QTM

16 29204658512 Hà Thùy Trang SCM 400 SE K29QTM

17 29214563397 Võ Quốc Trí SCM 400 SE K29QTM

18 30214623791 Hồ Minh Trí SCM 400 SE K30QTH

19 27202241682 Lê Tố Trinh SCM 400 SE K28HP-QTM
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10/10

MÔN THI : SCM 400 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 512 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 30214355557 Trần Quốc Trọng SCM 400 SE K30QTH

2 28214354705 Đặng Thành Trung SCM 400 SE K28QTH

3 29214752845 Trương Đình Tuân SCM 400 SE K29QTD

4 27211243716 Ông Văn Tùng SCM 400 SE K27QTM

5 29204727262 Phạm Duy Uyên SCM 400 SE K29QTD

6 30205221544 Nguyễn Thị Thu Uyên SCM 400 SE K30QTH

7 30204355569 Võ Nguyễn Tường Vi SCM 400 SE K30QTH

8 27211224995 Đinh Thanh Việt SCM 400 SE K27QTM

9 29214627184 Đoàn Lê Bình Việt SCM 400 SE K29QTM

10 29204651069 Nguyễn Thị Ngọc Vy SCM 400 SE K29QTM

11 29204658920 Nguyễn Thị Tường Vy SCM 400 SE K29QTM

12 29214750212 Nguyễn Thị Mỹ Vy SCM 400 SE K29QTD

13 27202223733 Nguyễn Thị Như Ý SCM 400 SE K27QTM

14 28204346544 Nguyễn Thị Như Ý SCM 400 SE K28QTH

15 29204345209 Đoàn Thị Như Ý SCM 400 SE K29QTH

16 29204656815 Hồ Thị Hồng Ý SCM 400 SE K29QTM

17 29204659918 Ngô Thị Như Ý SCM 400 SE K29QTM

18 29204765220 Phan Thị Như Ý SCM 400 SE K29QTD

19 29204722116 Nguyễn Thị Yến SCM 400 SE K29QTD

20 0 0 0 0 0 0
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